
Phụ lục I

STT Nội dung, nhiệm vụ
Đơn vị

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Thời gian

thực hiện

Nêu rõ kết quả thực hiện (ghi rõ

số, ký hiệu văn bản)

1. Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện về chuyển đổi số

1.1

Công văn số 2596/UBND-VP ngày 02/4/2022 về

việc triển khai đẩy mạnh thực hiện giải quyết hồ sơ

mức độ 3,4 theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày

22/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc giao

chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 cho các cơ quan,

địa phương năm 2022

Các phòng,

ban ngành,

UBND các

xã, thị trấn

và các đơn

vị liên quan

Văn phòng

HĐND

&UBND

huyện; Phòng

Văn hoá

và Thông tin,

Phòng Nội vụ

Năm 2022

UBND xã thường xuyên triển khai

về đẩy mạnh mạnh thực hiện giải

quyết hồ sơ mức độ 3,4 theo Quyết

định số 752/QĐ-UBND ngày

22/3/2022 của UBND tỉnh Khánh

Hoà tại cuộc họp một cửa hàng

tháng, kết quả đến nay hồ sơ giải

quyết mức độ 3, mức độ 4 xã: 795

hồ sơ trực tuyến/ 939 tổng số hồ sơ

trực tuyến, trực tiếp, đạt 84,66%,

vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Tháng 8

UBND xã ban hành Công văn số

453/UBND về đẩy mạnh tuyên

truyền công tác cải cách hành chính

năm 2022 trong đó có nội dung đẩy

mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực

tuyến mức độ 3, mức độ 4.

1.2

Kế hoạch số 1971/KH-UBND ngày 14/6/2022 của

UBND huyện Vạn Ninh về việc chuyển đổi số giai

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Các phòng,

ban ngành,

UBND các

xã, thị trấn

và các đơn

vị liên quan

Phòng Văn

hoá

và Thông tin

Năm 2022
Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày

14/6/2022



1.3

Kế hoạch số 1713/KH-UBND ngày 27/5/2022 của

UBND huyện Vạn Ninh về ứng phó sự cố, đảm bảo

an toàn thông tin mạng năm 2022

Các phòng,

ban ngành,

UBND các

xã, thị trấn

Phòng Văn

hoá

và Thông tin,

các cơ quan,

đơn vị liên

quan

Năm 2022
Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày

31/5/2022

1.4

Kế hoạch số 5266/KH-UBND ngày 15/12/2021 của

UBND huyện Vạn Ninh về ứng dụng CNTT, phát

triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin

mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện

Vạn Ninh năm 2022

Các phòng,

ban ngành,

UBND các

xã, thị trấn

Phòng Văn

hoá

và Thông tin,

các cơ quan,

đơn vị liên

quan

Năm 2022
Kế hoạch số 1079/KH-UBND ngày

21/12/2021

1.5

Kế hoạch số 1129/KH-UBND ngày 06/4/2022 của

UBND huyện Vạn Ninh triển khai thực hiện Đề án "

Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai giai

đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Các phòng,

ban ngành,

UBND các

xã, thị trấn

Công an

huyện;

các cơ quan

đơn vị liên

quan

Năm 2022
Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày

18/4/2022

1.6

Phối hợp thực hiện Quyết định số 734/QĐ-UBND

ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc

ban hành Quy trình tạm thời tổ chức, vận hành phiên

hội nghị truyền hình từ xã lên Chính phủ tại tỉnh

Khánh Hoà

Văn phòng

HĐND

&UBND

huyện;

UBND các

xã, thị trấn

Các phòng,

ban ngành,

UBND các

xã, thị trấn

Năm 2022

Đã phối hợp thực hiện cài đặt

chương trình Polycom tham gia các

hội nghị truyền hình từ xã lên Chính

phủ tại tỉnh Khánh Hoà

2. Tham mưu UBND huyện  ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyển đổi số

2.1

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số

146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập

kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa

Phòng Văn

hoá và

Thông tin

Phòng Nội

vụ; các

phòng, ban

ngành,

UBND các

Tháng 7

/2022

Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày

19/7/2022



bàn huyện. xã, thị trấn và

các đơn vị

liên quan

2.2

Kế hoạch về tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa

bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến

năn 2030.

Phòng Văn

hoá và

Thông tin,

UBND các

xã, thị trấn

Các phòng,

ban

ngành,các

đơn vị liên

quan

Tháng 7

/2022

Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày

14/7/2022

2.3

Kế hoạch về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng

số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên

địa bàn huyện Vạn Ninh.

Phòng Văn

hoá và

Thông tin,

UBND các

xã, thị trấn

Các phòng, 

ban ngành,

các đơn vị 

liên quan

Tháng 9

/2022

Kế hoạch số 519/KH-UBND ngày

19/9/2022 

2.4
Triển khai Kế hoạch triển khai thành lập Tổ công

nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện

UBND các

xã, thị trấn

Phòng Văn

hoá và Thông

tin, các

phòng, ban

ngành,

các đơn vị

liên quan

Tháng 9

/2022

Kế hoạch số 474/KH-UBND ngày

12/8/2022;

Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày

12/8/2022 thành lập Tổ CN số cộng

đồng;

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày

14/9/2022 kiện toàn Tổ CN số cộng

đồng. 

3. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các kế hoạch chuyển đổi số



3.1
Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định

hướng đến năm 2030

Các phòng,

ban ngành,

UBND các

xã, thị trấn

Phòng Văn

hoá và Thông

tin, các cơ

quan đơn vị

liên quan

Tháng 6

/2022

Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày

14/6/2022

3.2 Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022

Các phòng,

ban ngành,

UBND các

xã, thị trấn

Phòng Văn

hoá và Thông

tin, các cơ

quan đơn vị

liên quan

Tháng 7

/2022

Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày

07/7/2022 

4. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ nhân lực phục vụ chuyển đổi số

4.1 Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã
UBND các

xã, thị trấn

Phòng Văn

hoá và Thông

tin, các cơ

quan đơn vị

liên quan

Tháng 6

/2022

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày

18/5/2022 thành lập BCĐ;

Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày

04/7/2022 kiện toàn BCĐ



4.2
Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, thị

trấn

UBND các

xã, thị trấn

Phòng Văn

hoá và Thông

tin, các cơ

quan đơn vị

liên quan

Tháng 8

/2022

Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày

12/8/2022 thành lập 06 tổ công

nghệ số cộng đồng.

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày

14/9/2022 kiện toàn 06 tổ công nghệ

số cộng đồng

- Cập nhật số Tổ công nghệ số cộng

đồng/Tổng số thôn, tổ dân phố: 06

tổ /06 thôn

- Số lượng thành viên tham gia Tổ

công nghệ số: 46 thành viên

- Các hoạt động đã tổ chức triển

khai thực hiện: 

+ Tham gia khoá tập huấn bồi

dưỡng Tổ công nghệ số cộng đồng

do Sở Thông tin và Truyền thông tổ

chức vào ngày 21/9/2022 với 28

thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi

số xã và tổ giúp việc Ban chỉ đạo xã

và các thành viên Tổ công nghệ số

cộng đồng các thôn.

+ Tạo nhóm tương tác trên ứng

dụng Zalo của Tổ cộng nghệ số cộng

đồng 06 tổ/ 6 thôn

+ Tổ chức họp triển khai nhiệm vụ

cho Tổ công nghệ số cộng đồng.

+ Triển khai, hướng dẫn cho các

cán bộ, công chức và tổ công nghệ

cộng đồng cách thức tải và cài đặt



phần mềm ứng dụng định danh điện

tử VneID trên hệ điều hành Android,

IOS.

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

5.1
Xây dựng chuyên mục Chuyển đổi số trên cổng

thông tin điện tử huyện

Ban Biên

tập

cổng thông

tin điện tử

huyện

Các phòng,

ban ngành,

UBND các

xã, thị trấn và

các đơn vị

liên quan

Tháng 6

/2022

Đã xây dựng chuyên mục Chuyển

đổi số trên Trang thông tin điện tử

xã.

5.2
Phối hợp, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng

trình độ, nhận thức về chuyển đổi số

Phòng Văn

hoá và

Thông tin

Các phòng,

ban ngành,

UBND các

xã, thị trấn và

các đơn vị

liên quan

Tháng 8

/2022

Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn

do Sở TTTT và Phòng Văn hóa

Thông tin tổ chức.

6. Phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm



6.1
Triển khai chuyển đổi đài truyền thanh ứng dụng

CNTT - viễn thông tại các xã

UBND các

xã, thị trấn

Phòng Tài

chính - Kế

hoạch,

Phòng Văn

hoá và Thông

tin, các đơn vị

liên quan

Năm 2022 Hoàn thành

6.2
Phối hợp và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển

đổi số lĩnh vực du lịch, dịch vụ

Phòng Văn

hoá và

Thông tin

Các phòng,

ban, ngành;

UBND các

xã, thị trấn và

các đơn vị

liên quan

Tháng 8

/ 2022

Kế hoạch số 519/KH-UBND ngày

19/9/2022 

6.3
Phối hợp và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển

đổi số lĩnh vực y tế

Phòng

 Y tế

Các phòng,

ban, ngành;

UBND các

xã, thị trấn và

các đơn vị

liên quan

Tháng 8

/ 2022

Đã đưa vào triển khai thực hiện

khám chữa bệnh bằng phần mềm

bảo hiểm y tế VssID, ứng dụng phần

mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm

theo Thông tư số 54/TT-BYT của

Bộ Y tế, thực hiện hộ chiếu Covid,

Sổ khám sức khỏe điện tử, từng

bước triển khai thực hiện thanh toán

không dùng tiền mặt thu phí, viện

phí tại các cơ sở y tế, ứng dụng phần

mềm tiêm chủng mở rộng,…

Triển khai quy trình làm sạch dữ liệu

thông tin tiêm chủng theo văn bản

hướng dẫn số 2622/BYT-VNTT

ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế. Kết quả

đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ

liệu tiêm chủng với dữ liệu dân cư:



tiến độ làm sạch dữ liệu cho đến thời

điểm 31/10/2022: 1.458

người/1.514 người (tỷ lệ 96,3%).

6.4
Phối hợp và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển

đổi số lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Phòng

Giáo dục và

Đào tạo

Các phòng,

ban, ngành;

UBND các

xã, thị trấn và

các đơn vị

liên quan

Tháng 10

/ 2022

Công văn số 432/UBND ngày

19/7/2022 của UBND xã Đại Lãnh

về việc triển khai thực hiện kế hoạch

số 4205/KH-UBND ngày 12/5/2022

của UBND tỉnh Khánh Hòa về hỗ

trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh

toán không dùng tiền mặt trong các

trường học, cơ sở giáo dục và bệnh

viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

6.5
Phối hợp và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển

đổi số lĩnh vực nông nghiệp

Phòng

Kinh tế

Các phòng,

ban, ngành;

UBND các

xã, thị trấn và

các đơn vị

liên quan

Tháng 10

/ 2022

6.6
Phối hợp và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển

đổi số lĩnh vực văn hoá và thể thao

Phòng Văn

hoá

và Thông

tin

Trung tâm

VH-TT &TT,

Các phòng,

ban, ngành;

UBND các

xã, thị trấn và

các đơn vị

liên quan

Tháng 10

/ 2022 

Hàng quý UBND xã chỉ đạo Đài

truyền thanh thực hiện báo cáo trên

hệ thống đài phát thanh tỉnh.

Thực hiện nhận, gửi văn bản trên hệ

thống quản lý văn  bản Eoffice

6.7
Phối hợp và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển

đổi số lĩnh vực giao thông vận tải

Phòng

Quản lý đô

thị

Các phòng,

ban, ngành;

UBND các

xã, thị trấn và

Tháng 10

/ 2022



các đơn vị

liên quan

6.8
Phối hợp và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển

đổi số lĩnh vực tài chính

Phòng Tài

chính

Kế hoạch

Các phòng,

ban, ngành;

UBND các

xã, thị trấn và

các đơn vị

liên quan

Tháng 12

/ 2022

Đang triển khai sử dụng có hiệu quả

các phần mềm như Pabmis, quản lý

tiền lương, quản lý tài sản, misa

phục vụ tốt cho việc quản lý tài

chính, ngân sách, đăng ký kinh

doanh trên địa bàn xã.
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